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TÓM TẮT: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự kết hợp giữa các thành tựu trên lĩnh vực 
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1. TÌM HIỂU VỀ BIG DATA.
Big data (dữ liệu lớn) là thuật ngữ dùng để chỉ 

một tập hợp dữ liệu rất lớn và rất phức tạp, đến nỗi 
những công cụ, ứng dụng xử lí dữ liệu truyền thống 
không thể nào đảm đương được. Thuật ngữ “Big 
data” không chỉ đề cập tới dữ liệu mà còn chỉ cơ 
cấu tổ chức dữ liệu, các công cụ và công nghệ liên 
quan. Tuy nhiên, Big data lại chứa trong mình rất 
nhiều thông tin quý giá, nếu trích xuất thành công, 
nó sẽ giúp ích lớn cho rất nhiều lĩnh vực, như kinh 
doanh, nghiên cứu khoa học, dự báo dịch bệnh, 
xác định điều kiện giao thông theo thời gian thực... 
Vì thế, những dữ liệu này phải được thu thập, tổ 
chức, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ theo một cách khác 
so với bình thường [1].

Trước đây, nguồn dữ liệu lớn đã tồn tại dưới 
nhiều hình thức, do các tổ chức xây dựng phục 
vụ nhu cầu của riêng mình. Từ những năm 1990, 
nguồn dữ liệu lớn được thương mại hóa và được 
thu thập, cung cấp song song với hệ thống quản lý 
cơ sở dữ liệu. Lợi ích của Big data được nhắc đến 
thường xuyên hơn, đặc biệt trong lĩnh vực công 
nghiệp và kinh doanh. Cho đến hết năm 2003, toàn 
thế giới chỉ có khoảng 5 tỉ gigabyte dữ liệu. Tuy 
nhiên sau đó, một khối lượng dữ liệu như vậy được 
tạo ra chỉ trong mỗi 2 ngày vào năm 2011 và chỉ 
trong mỗi 10 phút vào năm 2013. Sự tiến bộ của 
công nghệ, sự ra đời của các kênh truyền thông 
mới như mạng xã hội và các thiết bị công nghệ 
mới tiên tiến hơn đã đặt ra thách thức cho các nền 

công nghiệp phải tìm những cách thức khác nhau 
để thu thập và xử lí nguồn dữ liệu. Cho đến nay, 
Big data được hình thành từ 6 nguồn chủ yếu, là 
từ hoạt động hành chính (hồ sơ nhân thân, hồ sơ 
bảo hiểm, hồ sơ ngân hàng, bệnh án điện tử…); từ 
hoạt động thương mại (giao dịch thẻ tín dụng, giao 
dịch trên mạng…); từ các thiết bị cảm biến (thiết 
bị chụp hình ảnh vệ tinh, cảm biến khí hậu…); từ 
các thiết bị theo dõi (định vị GPS, máy theo dõi sức 
khỏe…); từ các hành vi (tìm kiếm trực tuyến, các 
trang trực tuyến truy cập…) và từ các thông tin về ý 
kiến, quan điểm của các cá nhân, tổ chức trên các 
phương tiện thông tin xã hội [8]. Do đó, không ngạc 
nhiên khi 90% dữ liệu của toàn thế giới ngày nay 
được tạo ra chỉ trong vài năm gần đây. Những dữ 
liệu cực kỳ hữu ích này gần như chỉ được sử dụng 
cho rất ít mục đích khác nhau trước khi thuật ngữ 
“Big data” ra đời. Cùng với vạn vật kết nối internet 
(IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI), Big data ngày nay đã 
trở thành một thành phần vô cùng quan trọng của 
lĩnh vực kĩ thuật số. Vai trò của Big data trong cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 được đánh giá giống 
như vai trò của dầu mỏ trong cuộc cách mạng công 
nghiệp 2.0 ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỉ XX.

Phương pháp khai thác và quản lý Big data hiện 
nay được thiết kế phù hợp dựa theo các nguồn 
hình thành dữ liệu. Mỗi nguồn dữ liệu khác nhau sẽ 
có phương pháp khai thác và quản lý khác nhau. 
Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức trên thế giới đều 
đang sử dụng giải pháp tối ưu là Hadoop ecosytem 
để khai thác và quản lý nguồn dữ liệu lớn.
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2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG BIG DATA TRONG 
HOẠT ĐỘNG Y TẾ.

Tuổi thọ trung bình của con người đang gia tăng 
cùng sự phát triển dân số thế giới. Điều này đặt ra 
những thách thức mới cho chiến lược phát triển y 
tế toàn cầu [4]. Những thành tựu của cách mạng 
công nghiệp 4.0 đã và đang đáp ứng nhu cầu phát 
triển y tế ở nhiều quốc gia. Nhiều nội dung trong 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người gần đây đã 
có những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ. Đây 
cũng là một trong những lĩnh vực mà ứng dụng Big 
data hứa hẹn có thể làm thay đổi toàn diện như 
một cuộc cách mạng. Phân tích những dữ liệu liên 
quan đến chăm sóc sức khỏe trong Big data có 
khả năng dự báo bùng phát dịch bệnh lây nhiễm, 
phòng tránh các bệnh không lây nhiễm, bảo đảm 
tốt nhất chất lượng chăm sóc người bệnh theo thời 
gian thực, giảm các chi phí điều trị, nâng cao chất 
lượng cuộc sống nói chung. Dưới đây là một số 
ứng dụng của Big data trong các hoạt động y tế.

Dự báo nhằm cải thiện dịch vụ y tế tại bệnh 
viện. Bất kỳ nhà quản lý nào cũng đều phải tính 
toán để bố trí tối ưu số lượng nhân viên vào từng 
thời điểm nhất định. Nếu đưa vào quá nhiều nhân 
công, các chi phí lao động không cần thiết sẽ tăng 
lên. Nhưng nếu bố trí quá ít, chất lượng dịch vụ sẽ 
kém đi. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nguồn 
nhân công thiếu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm 
trọng, thậm chí gây tử vong cho người bệnh. Big 
data đang giúp giải quyết hiệu quả cách thức quản 
lý nguồn nhân lực. Tại Paris, một dự án phân tích 
dữ liệu đã được thử nghiệm cho 4 bệnh viện. Dự án 
sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa 
ra dự báo hàng ngày, hàng giờ về số lượng người 
bệnh có thể sẽ nhập vào mỗi bệnh viện. Một trong 
những dữ liệu này là hồ sơ nhập viện của bệnh 
viện trong 10 năm. Sử dụng kỹ thuật “phân tích 
chuỗi thời gian”, các chuyên gia phân tích dữ liệu 
tìm ra mối tương quan giữa tỉ lệ nhập viện với các 
yếu tố. Sau đó, họ sử dụng máy học để tìm ra các 
thuật toán chính xác nhất dự đoán xu hướng nhập 
nhập viện trong tương lai. Kết quả nghiên cứu là 
một giao diện dựa trên trình duyệt web được thiết 
kế dành cho nhân viên quản trị bệnh viện để dự 
báo tỉ lệ người bệnh tới khám và nhập viện trong 
15 ngày tiếp theo. Nhờ đó, bệnh viện sẽ bổ sung 
nhân viên khi số lượng lớn người bệnh được dự 
báo, giúp giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, 
nâng cao chất lượng chăm sóc. Các bệnh viện tại 
Hoa Kỳ trước đây cũng không có sự chia sẻ thông 
tin với nhau. Điều này dẫn đến những khó khăn 
trong việc phân tích đúng các dữ liệu trên phạm vi 
rộng. Giờ đây, nguồn thông tin liên tục được cập 
nhật, chia sẻ, giúp việc phân tích dữ liệu dễ dàng 
và chính xác hơn. Nhờ vào nguồn thông tin và các 

kết quả phân tích, người bệnh không chỉ tiết kiệm 
chi phí, thời gian phải trực tiếp đến bệnh viện khám 
chữa bệnh mà còn giúp các bệnh viện giảm số 
lượng bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ, giảm đáng kể các chi phí khám bệnh, theo 
dõi và điều trị. Big data cũng góp phần giúp các bác 
sĩ chẩn đoán bệnh dựa trên bằng chứng là bệnh án 
nhiều năm của người bệnh, các dữ liệu lâm sàng 
lớn, tránh việc chẩn đoán bệnh chỉ dựa trên kinh 
nghiệm, gây sai lệch kết quả.

Cảnh báo theo thời gian thực. Cảnh báo theo 
thời gian thực đi liền với các thiết bị y tế cá nhân có 
thể mang theo người. Các thiết bị đeo trên người 
giúp giám sát các chỉ số sinh học của cơ thể người 
bệnh, như huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt… và trong 
tương lai không xa là các thông số huyết học, sinh 
hóa… Tất cả các dữ liệu này đều được ghi lại theo 
thời gian thực với một lượng thông tin khổng lồ. 
Những dữ liệu từ xa này kết hợp với bệnh án điện 
tử sẽ nhanh chóng cảnh báo cho bác sĩ và người 
nhà người bệnh trong những trường hợp có bất 
thường hoặc trường hợp khẩn cấp. Một ví dụ là, 
nếu huyết áp của người bệnh tăng đáng báo động, 
hệ thống sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức đến bác sĩ. 
Thông tin này sẽ được bác sĩ đáp ứng phù hợp 
như liên hệ, tư vấn điều trị cho người bệnh hoặc có 
biện pháp can thiệp, cấp cứu nhanh nhất có thể. 
Với các hệ thống cảnh báo thời gian thực như thế, 
thực tế đã cứu sống hàng triệu con người trên toàn 
thế giới những năm gần đây [3]. Ngay tại Madison, 
Winsconsin, Công ty Asthmapolis đã sử dụng ống 
hít gắn định vị GPS, cho phép theo dõi để xác định 
mức độ, xu hướng hen suyễn của từng cá nhân 
người bệnh. Từ dữ liệu đó, đã có những phân tích 
tình hình hen suyễn trong một khu vực dân cư lớn, 
kết hợp với các dữ liệu y tế khác, công ty này đã 
phát triển các phác đồ điều trị hữu hiệu hơn cho 
bệnh hen suyễn [9].

Bệnh án điện tử (EHRs - Electronic health 
records). Đây là ứng dụng phổ biến nhất của Big 
data trong chăm sóc sức khỏe. Mỗi người bệnh có 
hồ sơ kĩ thuật số của riêng mình, bao gồm nhân 
khẩu học, lịch sử y tế, dị ứng, kết quả xét nghiệm... 
Hồ sơ được chia sẻ thông qua hệ thống thông tin 
an toàn và có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ 
y tế, cả khu vực công và tư. Mỗi bản ghi bao gồm 
một tệp tin có thể sửa đổi, bổ sung. Bệnh án điện 
tử không chỉ đơn thuần là quản lí dữ liệu mà nó 
còn có thể kích hoạt các cảnh báo, nhắc nhở khi 
người bệnh nên có xét nghiệm mới hoặc theo dõi 
đơn thuốc để xem người bệnh có tuân thủ hướng 
dẫn của bác sĩ hay không. Bệnh án điện tử cũng 
giúp các bác sĩ đưa ra các chẩn đoán, điều trị trong 
một thời gian ngắn, dựa trên cơ sở dữ liệu đã được 
lưu trữ. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp 
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người bệnh có tiền sử bệnh lí phức tạp, có nhiều 
bệnh. Tại Hoa Kỳ, 94% các bệnh viện đã áp dụng 
bệnh án điện tử. Riêng chuỗi bệnh viện Kaiser 
Permanente tại đây đang dẫn đầu với việc triển 
khai đầy đủ hệ thống có tên Health connect để chia 
sẻ dữ liệu trong tất cả các cơ sở của họ để giúp 
sử dụng bệnh án điện tử dễ dàng, hiệu quả hơn. 
Báo cáo của McKinsey về tình trạng ứng dụng Big 
data trong chăm sóc sức khỏe cho biết: “Hệ thống 
tích hợp đã cải thiện kết quả trong theo dõi, điều trị 
bệnh tim mạch và tiết kiệm được hàng tỉ đô la từ 
việc cắt giảm chi phí thăm khám và xét nghiệm” [9].

Như trên đã đề cập, phân tích dự báo là một 
trong những xu hướng đang rất được quan tâm 
những năm gần đây. Các ứng dụng tiềm năng của 
phân tích dự báo sẽ còn vượt xa hơn nữa trong 
tương lai. Optum Labs, một hợp tác nghiên cứu 
của Hoa Kỳ, đã thu thập bệnh án điện tử của hơn 
30 triệu người bệnh để tạo ra một cơ sở dữ liệu cho 
các công cụ phân tích, nhằm cải thiện việc chẩn 
đoán và điều trị bệnh. Mục tiêu của dự án là giúp 
bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn, phác đồ 
điều trị hiệu quả hơn dựa trên sự hỗ trợ của dữ liệu 
lớn trong vòng vài giây. Chỉ trong vài phút, máy tính 
Watson của hãng IBM có thể đưa ra khuyến nghị 
về các phương pháp điều trị người bệnh ung thư 
bằng cách so sánh lịch sử bệnh lí, quy trình điều 
trị, kết quả chụp cắt lớp, dữ liệu di truyền cũng như 
sử dụng các dữ liệu về kiến thức y học cập nhật 
trên toàn cầu. Ứng dụng Google flu trend là một 
trong những ứng dụng y tế thành công của Google. 
Ứng dụng này dựa trên từ khóa tìm kiếm ở một khu 
vực, sau đó bộ máy của Google sẽ phân tích và đối 
chiếu kết quả tìm kiếm, đưa ra dự báo về xu hướng 
dịch cúm tại khu vực đó. Qua đó, cho biết tình hình 
cúm tại khu vực để đưa ra các giải pháp phòng 
tránh. Những kết quả mà Google flu trend đã đưa 
ra hoàn toàn phù hợp với báo cáo của Tổ chức Y 
tế thế giới WHO [9].

Dữ liệu lớn giúp quá trình điều trị ung thư. 
Một ứng dụng dữ liệu lớn trong chăm sóc sức khỏe 
nổi bật là chương trình ung thư Moonshot. Trước 
khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, tổng thống Hoa Kỳ 
Obama đã đưa ra chương trình này với mục tiêu 
đạt được các tiến bộ trong chữa bệnh ung thư. Các 
nhà nghiên cứu y khoa có thể sử dụng một lượng 
lớn dữ liệu về phác đồ điều trị và tỉ lệ phục hồi của 
người bệnh ung thư để tìm xu hướng và phương 
pháp điều trị có tỉ lệ thành công cao nhất hiện nay 
trên thế giới. Họ có thể kiểm tra các mẫu ung thư 
trong ngân hàng mẫu biobanks (có sự liên kết với 
hồ sơ điều trị của người bệnh). Sử dụng dữ liệu, 
các nhà nghiên cứu có thể phát hiện một số đột 
biến và protein ung thư tương tác với các phương 
pháp điều trị khác nhau và tìm ra hướng điều trị 

cho kết quả tốt hơn [4]. Cũng nhờ phân tích dữ liệu 
đó, Desipramine, một chất chống trầm cảm có khả 
năng giúp chữa khỏi một số loại ung thư phổi nhất 
định đã được phát hiện [9].

Tuy có nhiều tiện ích, song việc ứng dụng Big 
data còn gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt là khó 
khăn do hệ thống dữ liệu không tương thích. Đây 
là thách thức kĩ thuật lớn nhất vì việc đưa ra giải 
pháp làm cho các hệ thống dữ liệu có thể giao tiếp 
với nhau là điều hết sức khó khăn. Vấn đề bảo 
mật của người bệnh cũng là một trở ngại vì nó 
liên quan đến các thông tin nhạy cảm, thông tin 
cá nhân và phụ thuộc vào các quy định pháp luật 
của từng nước hay quyền sở hữu dữ liệu của các 
tổ chức. Cũng có thể do phải dành rất nhiều thời 
gian, công sức, chi phí để phát triển bộ dữ liệu ung 
thư của riêng mình, nên các tổ chức không mong 
muốn chia sẻ nó.

Ứng dụng của Big data trong lĩnh vực y tế và 
nhiều lĩnh vực khác ở nước ta hiện vẫn đang trong 
quá trình nghiên cứu, triển khai từng bước. Nhà 
nước ta đã và đang có chủ trương xây dựng bộ cơ 
sở dữ liệu lớn, như để phát triển, xây dựng thành 
phố thông minh, chính quyền điện tử giai đoạn 
2020-2025. Năm 2017, nhiều hội thảo về Big data, 
chính quyền điện tử, thành phố thông minh… đã 
được tổ chức. Trong đó, nhiều giải pháp tạo lập 
cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin được 
đánh giá tốt, như giao dịch ngân hàng điện tử, 
thương mại điện tử, phân tích hành vi khách hàng, 
số hóa tài liệu... Hi vọng rằng, các ứng dụng hữu 
ích của Big data sẽ sớm được quan tâm nghiên 
cứu, triển khai, ứng dụng trong các hoạt động y tế 
nước nhà, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong 
công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe bộ 
đội và nhân dân trong tương lai không xa.
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